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MÔN NGỮ VĂN
NGHỊ LUẬN VỀ MỘT SỰ VIỆC HIỆN TƯỢNG, ĐỜI SỐNG
Dàn bài chung

I. Mở bài
- Dẫn dắt vào đề, để giới thiệu chung về những vấn đề có tính bức xúc mà xã hội ngày nay cần quan tâm.
- Giới thiệu vấn đề nghị luận đặt ra ở đề bài: hiện tượng đời sống mà đề bài đề cập…
-   (Chuyển ý)
II. Thân bài
 1. Trình bày thực trạng – Mô tả  hiện tượng đời sống được nêu ở đề bài. Có thể nêu thêm hiểu biết của bản thân về hiện tượng đời sống đó.
Lưu ý: Khi miêu tả thực trạng, cần đưa ra những thông tin cụ thể, tránh lối nói chung chung, mơ hồ mới tạo được sức thuyết phục.
- Tình hình, thực trạng trên thế giới.
- Tình hình, thực trạng trong nước.
- Tình hình, thực trạng ở địa phương.
2.  Phân tích những nguyên nhân – tác hại của hiện tượng đời sống đã nêu ở trên.
- Ảnh hưởng, tác động - Hậu quả, tác hại của hiện tượng đời sống đó:
  
+ Ảnh hưởng, tác động - Hậu quả, tác hại đối với cộng đồng, xã hội.
  
+ Hậu quả, tác hại đối với cá nhân mỗi người.
- Nguyên nhân
  
+ Nguyên nhân khách quan.
  
+  Nguyên nhân chủ quan.
 
3. Bình luận về hiện tượng (tốt/ xấu, đúng /sai...)
   
 - Khẳng định: ý nghĩa, bài học từ hiện tượng đời sống đã nghị luận.
    
- Phê phán, bác bỏ một số quan niệm và nhận thức sai lầm có liên quan đến hiện tượng bàn luận.
    
- Hiện tượng từ góc nhìn của thời hiện đại, từ  hiện tượng nghĩ về những vấn đề có ý nghĩa thời đại
 
4.  Đề xuất những giải pháp
Lưu ý: Cần dựa vào nguyên nhân để tìm ra những giải pháp khắc phục.
 
 - Những biện pháp tác động vào hiện tượng đời sống để ngăn chặn (nếu gây ra hậu quả xấu) hoặc phát triển (nếu tác động tốt):
         + Đối với bản thân…
+ Đối với địa phương,  cơ quan chức năng:…
+ Đối với xã hội, đất nước: …
+ Đối với toàn cầu
III. Kết bài
- Khẳng định chung về hiện tượng đời sống đã bàn.
- Lời nhắn gửi đến tất cả mọi người.

BÀI TẬP

Đề 1: Trình bày suy nghĩ của em về hiện tượng học tủ, học vẹt.
Gợi ý:

I. Mở bài: giới thiệu về cách học vẹt, học tủ

- Học là một quá trình lâu dài và liên tục, có nhiều các học khác nhau.

-Hiện nay, việc học vẹt, học tủ, không trung thực trong học tập là cách học chưa phù hợp.

II. Thân bài: nghị luận về học vẹt, học tủ

1. Thế nào là học vẹt, học tủ?
· Học vẹt, học tủ là một cách học đối phó của học sinh hiện nay

· Học vẹt, học tủ là chọn lọc những kiến thức để học, còn lại không học

· Học tủ là học những kiến thức quan trọng một cách qua loa để dành cho thi cử, khi thi cử xong rồi thì lại quên

- Học vẹt là cách học như một con vẹt, học sao thì vậy, không hiểu bài

2. Nguyên nhân của sự học vẹt, học tủ
- Do sự phát triển của xã hội

- Do nền giáo dục thiếu đi sự quan tâm

- Do chương trình học ngán ngẫm

- Do bản thân học sinh, sinh viên lười học

- Do ba mẹ và thầy cô không quan tâm chăm sóc

3. Tác hại của việc học vẹt, học tủ
- Khiến học sinh không thể lĩnh hội kiến thức một cách chắc chắn

- Không nắm vững kiến thức

- Tạo ra một thói xấu cho học sinh hình thành nên những thói xấu khác trong cuộc sống

4. Cách khắc phục lối học vẹt học tủ
- Tạo điều kiện học tập thoải mái nhất

- Không đè nặng vấn đề học tập đối với học sinh

- Học sinh phải tự ý thức được hành động của mình

III. Kết bài: nêu cảm nghĩ của em về lối học vẹt, học tủ

- Học vẹt, học tủ là một lối học không đúng,

- chúng ta nên chọn cho mình một lối học chính xác và phù hợp với bản thân nhất.
Đề 2: Hiện tượng sống thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm với người thân, gia đình của giới trẻ hiện nay. 

I. Mở bài
- Dẫn dắt vào vấn đề cần nghị luận: Trong cuộc sống hiện nay tồn tại nhiều căn bệnh nguy hiểm mà cách chữa chỉ có một, đó chính là sự thay đổi suy nghĩ từ chính bản thân mỗi người.

- Nêu vấn đề cần nghị luận đặt ra ở đề bài: Bệnh vô cảm chính là một trong những căn bệnh nguy hiểm đang ngày càng phổ biến trong xã hội hiện nay.

II. Thân bài
1. Giải thích khái niệm
+ “Vô cảm”: “Vô” (tức “không”), “cảm” (tình cảm, cảm xúc), “vô cảm” có thể hiểu là không có tình cảm, cảm xúc ⇒ căn bệnh này có thê hiểu là sự thờ ơ, không quan tâm đến những sự vật, sự việc xung quanh mình.

2. Thực trạng, biểu hiện của căn bệnh vô cảm trong cuộc sống
- Căn bệnh vô cảm ngày càng phổ biến, lan rộng trong xã hội (kết hợp lồng các dẫn chứng trong quá trình phân tích):

+ Thờ ơ, vô cảm với những hiện tượng trái đạo lí, những hiện tượng tiêu cực trong xã hội: Hiện tượng livestream trên mạng xã hội (hiện tượng học sinh cấp 2 tại Hải Dương), bắt gặp hiện tượng trộm cắp thì im lặng, học sinh thấy các hiện tượng tiêu cực như quay cóp, bạo lực học đường thì coi như không biết …

+ Thờ ơ, vô cảm với những nỗi buồn, nỗi đau của chính những người đồng bào: Gặp người tai nạn bị tai nạn giao thông xúm vào bàn bạc, quay phim, chụp ảnh. Bỏ qua những lời kêu gọi giúp đỡ của đồng bào miền Trung bão lũ,…

+ Thờ ơ, vô cảm với những vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước: Thờ ơ với những cảnh đẹp quê hương, thiếu ý thức giữ gìn vệ sinh tại các điểm du lịch…

+ Thờ ơ, vô cảm với chính cuộc sống của bản thân mình: Hiện tượng học sinh đi học muộn, không chú ý học tập. Hiện tượng sinh viên thức rất khuya sử dụng smartphone, thể hiện sự thờ ơ với chính sức khỏe của bản thân…

3. Phân tích nguyên nhân
+ Sự phát triển nhanh chóng của cuộc sống khiến con người phải sống nhanh hơn, không còn thời gian để ý tới những gì xung quanh

+ Sự bùng nổ mạnh mẽ của những thiết bị thông minh dẫn đến sự ra đời của các trang mạng xã hội ⇒ con người ngày càng ít giao tiếp trong đời thực

+ Sự chiều chuộng, chăm sóc, bao bọc quá kĩ lưỡng cha mẹ đối với con cái ⇒ coi mình là trung tâm, không để ý đến điều gì khác nữa

+ Sự ích kỉ của chính bản thân mỗi người

4. Bình luận về tác hại của hiện tượng
+ Hậu quả vô cùng to lớn: con người mất đi những chỗ dựa mỗi lúc khó khăn, xã hội tràn đầy những điều xấu, điều ác

+ Xa hơn, con người đánh mất đi những giá trị người tốt đẹp của dân tộc, ảnh hưởng, làm lệch lạc những suy nghĩ của thế hệ tương lai.

5. Đề xuất các giải pháp phù hợp
+ Lên án, phê phán những hành vi tiêu cực, thờ ơ vô cảm đối với đời sống xung quanh

+ Hạn chế phụ thuộc vào các thiết bị thông minh, thế giới ảo…

+ Rèn luyện lối sống lành mạnh: Yêu thương, quan tâm, giúp đỡ mọi người…

+ Tăng cường thực hành, trải nghiệm thực tiễn trong các môn học: Đạo đức, giáo dục công dân để học sinh học cách yêu thương, chia sẻ

6. Liên hệ bản thân
Cần lưu ý liên hệ những hành vi, biểu hiện của căn bệnh vô cảm trong chính môi trường học đường để hiểu và tránh.

III. Kết bài
-  Khẳng định lại về hiện tượng đời sống đã bàn luận: Vô cảm là căn bệnh nguy hiểm, để lại hậu quả nghiêm trọng mà mỗi người cần tránh.

-  Lời nhắn gửi đến tất cả mọi người: Mọi người cần chung tay đẩy lùi căn bệnh này.

· Ôn lại 2 thành phần đã học: tình thái, cảm thán.

· Tìm hiểu thêm 2 thành phần biệt lập (tt)

1. Thành phần phụ chú

- Được dùng để bổ sung một số chi tiết cho nội dung chính của câu

- Thường được đặt giữa:

+ Hai dấu gạch ngang

+ Hai dấu phẩy

+ Một dấu gạch ngang và một dấu phẩy

+ Hai dấu ngoặc đơn

+ Sau dấu hai chấm.

ví dụ: Nguyễn Du - tác giả của “ Truyện Kiều”, là danh nhân văn hóa thế giới.

2. Thành phần gọi – đáp

- Được dùng để tạo lập và duy trì quan hệ giao tiếp

Ví dụ: - Này, cậu có làm được bài tập không?

NGHỊ LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TƯ TƯỞNG ĐẠO LÍ
Dàn bài chung
I. Mở bài
- Dẫn dắt vào vấn đề cần nghị luận
-  Nêu vấn đề cần nghị luận ra ( trích dẫn)
- Phải làm gì về vấn đề đưa ra nghị luận (có tính chuyển ý)
II. Thân bài
1. Giải thích tư tưởng, đạo lí cần bàn luận.
Tùy theo yêu cầu đề bài có thể có những cách giải thích khác nhau:
- Giải thích khái niệm, trên cơ sở đó giải thích ý nghĩa, nội dung vấn đề.
- Giải thích nghĩa đen của từ ngữ, rồi suy luận ra nghĩa bóng, trên cơ sở đó giải thích ý nghĩa, nội dung vấn đề.
- Giải thích mệnh đề, hình ảnh trong câu nói, trên cơ sở đó xác định nội dung, ý nghĩa của vấn đề mà câu nói đề cập.
Lưu ý:   Tránh sa vào cắt nghĩa  từ ngữ ( theo nghĩa từ vựng).
2.   Phân tích và chứng minh những mặt đúng của tư tưởng, đạo lí cần bàn luận.
Bản chất của thao tác là trả lời câu hỏi: Tại sao? (Vì sao?) Vấn đề được biểu hiện như thế nào? Có thể lấy những dẫn chứng nào làm sáng tỏ?
3. Bình luận, đánh giá (bàn bạc, mở rộng, đề xuất ý kiến.
- Đánh giá vấn đề: Nêu ý nghĩa của vấn đề,  mức độ đúng – sai, đóng góp – hạn chế của vấn đề.
- Phê phán, bác bỏ những biểu hiện sai lệch có liên quan đến vấn đề đang bàn luận (…)
- Mở rộng vấn đề
4. Rút bài học nhận thức và hành động.
- Từ sự đánh giá trên, rút ra bài học kinh nghiệm trong cuộc sống cũng như trong học tập, trong nhận thức cũng như trong tư tưởng, tình cảm, …( Thực chất trả lời câu hỏi: từ vấn đề bàn luận, hiểu ra điều gì? Nhận ra vấn đề gì có ý nghĩa đối với tâm hồn, lối sống bản thân?...)
- Bài học hành động - Đề xuất phương châm đúng đắn, phương hướng hành động cụ thể 
(Thực chất trả lời câu hỏi: Phải làm gì? …)
III. Kết bài
- Khẳng định chung về tư tưởng, đạo lí đã bàn luận ở thân bài.
- Lời nhắn gửi đến mọi người.
BÀI TẬP

Đề 1: suy nghĩ của em về lòng yêu thương.

I. Mở Bài
Giới thiệu về đề tài cần nghị luận: Lòng yêu thương của con người trong xã hội hiện nay.

II. Thân Bài
1. Giải thích
- Lòng yêu thương là sự quan tâm chăm sóc, che chở, lo lắng cho nhau giữa con người với con người.

2. Biểu hiện
- Tình yêu thương được xuất phát từ trái tim, luôn yêu thương, quan tâm người khác.

- Biết giúp đỡ, sẵn sàng chia sẻ

- Biết hy sinh, tha thứ cho người khác.

- Dẫn chứng chứng minh: Tình cảm gia đình, thầy trò, hàng xóm láng giềng, chung tay góp từ thiện ủng hộ...

3. Ý nghĩa
- Mang lại hạnh phúc cho nhân loại.

- Tình cảm giữa con người với con người ngày một bền chặt hơn.

- Xây dựng được một xã hội văn minh, giàu tình người.


4. Bàn bạc, mở rộng

- Những người sống vô cảm, không biết yêu thương con người, đối xử tệ bạc với nhau.

- lòng yêu thương phải đặt đúng người và phải xuất phát từ tình cảm chân thành.

5.Liên hệ, rút ra bài học
Lòng yêu thương rất quan trọng, cần yêu thương con người nhiều hơn

III. Kết bài
Mở rộng, kết luận lại vấn đề: Đó là một truyền thống quý báu của dân tộc, cần giữ gìn và phát huy.

Đề 2: Nghị luận về đức tính kiên trì.

Gợi ý

I. Mở bài: giới thiệu về lòng kiên trì
- Để có được cuộc sống ấm no và hạnh phúc hiện nay thì con người Việt Nam cũng trải qua những cuộc sống khó khăn và gian khổ. 

-Lòng kiên trì luôn luôn đi theo con người và tạo dựng cho con người một niềm tin vào cuộc sống tươi sáng hơn.
II. Thân bài: nghị luận về lòng kiên trì
1. Thế nào là lòng kiên trì?
- Kiên trì là dức tính rất đáng quý của con người

- Kiên trì là sự nhẫn lại

- Kiên trì là có một ý chí bền bỉ, kiên cường trước những khó khăn, thử thách

2. Ý nghĩa của lòng kiên trì
- Làm cho con người trửng thành qua thời gian

- Giúp vượt qua những khó khăn, thử thách

- Làm cho tính cách con người được thể hiện và phát huy hơn

3. Làm gì để có lòng kiên trì
- Rèn luyện đức tính kiên trì hằng ngày

- Khi chúng ta đứng trước một khó khăn thử thách đừng nên bỏ qua mà hãy tự mình vượt qua, không ngại khó khan gian khổ

- Ý thức được ý nghĩa của lòng kiên trì đối với con người, với bản thân mình và những người xung quanh

- Khi chúng ta đứng trước thất bại không nên nản lòng mà hãy tiếp tục đứng lên

III. Kết bài
Lòng kiên trì là một đức tính đáng quý và đáng có của con người. chúng ta nên giú gìn và phát huy đức tính này, tạo dựng cho mình một đức tính kiên trì cho bản thân mình.
CHUẨN BỊ HÀNH TRANG VÀO THẾ KỈ MỚI
- Điểm mạnh của người Việt Nam: thông mình, cần cù, tháo vát, nhạy bén với cái mới, yêu thương, đùm bọc nhau trong chiến tranh,…

- Điểm yếu của người Việt Nam: thiếu tính cơ bản, khả năng thực hành kém, đố kị trong làm ăn, đời sống hằng ngày, ít giữ chữ tín.
* Cần phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu.

LIÊN KẾT CÂU VÀ LIÊN KẾT ĐOẠN
- Các đoạn văn trong một văn bản cũng như các câu trong một đoạn văn phải liên kết chặt chẽ với nhau về nội dung và hình thức.

 1. Liên kết về nội dung

- Liên kết chủ đề: Các đoạn văn phải phục vụ chủ đề chung của văn bản, các câu phải phục vụ chủ đề của đoạn văn.

- Liên kết lô-gíc: Các đoạn văn và các câu phải được sắp xếp theo một trình tự hợp lí

2. Liên kết hình thức: các câu và các đoạn văn có thể được liên kết với nhau bằng một số biện pháp chính như sau:

- Phép lặp từ ngữ: lặp lại ở câu đứng sau những từ ngữ đã có ở câu trước

- Phép nối: sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ biểu thị quan hệ với câu trước

- Phép thế: sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ có tác dụng thay thế từ ngữ đã có ở câu trước.

- Phép đồng nghĩa, trái nghĩa và liên tưởng: sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ đồng nghĩa, trái nghĩa hoặc cùng trường liên tưởng với từ ngữ đã có ở câu trước.

NỘI DUNG ÔN TẬP KHỐI 9
THỜI GIAN: TỪ 17/2/2020 ĐẾN 22/02/2020

MÔN TOÁN

CHƯƠNG III:HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

I.Dạng 1:Giải hệ phương trình

Bài 1 /Giải các hệ phương trình sau :
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Bài 2/ Giải các hệ phương trình sau :
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Bài 3:Giải hệ phương trình: 
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Bài 4: Giải các hệ phương trình sau
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 Bài 5/Giải hệ phương trình:
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II.Dạng 2:Giải bài toán bằng cách lập phương trình

*Loại 1:Hình chữ nhật

Diện tích hcn:dài.rộng

Chu vi hcn:(dài+rộng).2


Bài 1. Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi là 340m.Chiều dài hơn chiều rộng 20m.Tính diện tích khu vườn.


Bài 2. Một hình chữ nhật có chu vi là 50m và có 3 lần chiều dài hơn 2 lần chiều rộng là 15m.Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 3. Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi là 340m. Biết rằng 3 lần chiều dài hơn 4 lần chiều rộng là 20m. Tính diện tích khu vườn.


Bài 4. Một hình chữ nhật có chu vi là 100m.Nếu tăng chiều dài   lên gấp đôi và chiều rộng lên gấp 5 thì chu vi mới là 260m.Tính diện tích hình chữ nhật lúc đầu.


Bài 5. Một hình chữ nhật có chu vi là 80m.Nếu tăng chiều rộng 5m và chiều dài 5m thì diện tích tăng 25 m2 .Tính diện tích ban đầu chủa hình chữ nhật.


Bài 6. Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi là 100m.Nếu tăng chiều dài 2m và giảm chiều rộng 1m thì diện tích giảm đi 10m2.Tính chiều dài và chiều rộng của khu vườn.

Bài 7.  Một miếng đất hình chữ nhật cĩ chu vi 288m. Nếu tăng chiều rộng gấp 2 lần  và giảm chiều dài đi 3 lần thì chu vi giảm 42m. Tìm kích thước lúc đầu của miếng đất.

Bài 8. Một miếng đất hình chữ nhật cĩ diện tích lc đầu 100m2. Nếu tăng chiều rộng 5m và giảm chiều dài 5m thì diện tích lc sau tăng 50m. Tính chiều dài và chiều rộng lúc đầu.

Bài 9. Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng.Nếu tăng chiều dài 5m và giảm chiều rộng 5m thì diện tích giảm đi 33m2.Tìm các kích thước rộng của khu vườn đó.

Bài 10. Một thửa ruộng hình chữ nhật , nếu tăng chiều dài thêm 2m, chiều rộng thêm 3m thì diện tích tăng thêm 100m2. Nếu giảm cả chiều dài lẫn chiều rộng đi 2m thì diện tích giảm đi 68m2. Tính diện tích thửa ruộng đó 

*Loại 2:Chuyển động

-Quãng đường=Vận tốc.Thời gian

-Vận tốc=Quãng đường :Thời gian

-Thời gian=Quãng đường:Vận tốc

-Gọi x;y là đề bài yêu cầu tìm.


Bài 1. Một người đi xe máy trên quãng đường dài 90km.Khi đi được 20 phút thì xe hư nên phải đi tiếp bằng ô tô trong 50 phút nữa thì hết quãng đường.Tính vận tốc xe máy biết rằng vận tốc xe máy kém vận tốc ô tô là 15km/h.


Bài 2. Hai người xuất phát tại hai địa điểm A và B cách nhau 189km và gặp nhau sau 3h khi đi ngược chiều nhau và cùng lúc.Tính vận tốc của mỗi người biết rằng người xuất phát tại A đi nhanh hơn 7km.

Bài 3. Hai ôtô khởi hành cùng một lúc từ hai tỉnh A và B cách nhau 285km đi ngược chiều nhau và gặp nhau sau 3 giờ. Tính vận tốc của mỗi ôtô biết rằng vận tốc ôtô đi từ A hơn vận tốc ôtô đi từ B là 15km/h


Bài 4. Tìm vận tốc của xe ô tô và quãng đường AB biết rằng nếu xe tăng tốc thêm 12km/h thì sẽ đến B sớm hơn 1h;nếu xe giảm vận tốc đi 12km/h thì đến B trễ hơn 2h.

Bài 5.  Lúc 7 giờ hai vận động viên xe đạp cùng xuất phát cùng hướng tại 1 điểm trên 1 vòng tròn đua có chu vi 4 km với vận tốc không đổi lần lượt là 30 km/h và 35km/h. Hỏi lần đầu tiên 2 xe gặp nhau lúc mấy giờ ? 

*Loại 3:Tổng quát:

Bài 1. Bạn An phải làm bài thi môn Toán với 80 câu hỏi. Với mỗi câu trả lời đúng bạn đó được 4 điểm. Với mỗi câu trả lời sai bạn đó bị trừ 2 điểm. Tổng số điểm bạn đạt được là 224 điểm. Hỏi bạn An làm được bao nhiêu câu trả lời đúng, bao nhiêu câu trả lời sai?

Bài 2. Năm nay, tổng số tuổi của An và mẹ là 36 tuổi. Hai năm sau tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi An. Hỏi năm nay An bao nhiêu tuổi?

Bài 3.  Ba năm trước tuổi cha bằng 7 lần tuổi con trừ bớt 1. Năm nay, tuổi cha bằng 4 lần tuổi con cộng thêm 5. Hỏi năm nay, mỗi người bao nhiêu tuổi ? 

Bài 4. Thầy giáo mua viết xanh, viết đỏ làm phần thưởng tặng học sinh giỏi. Viết xanh giá 2000đ, viết đỏ giá 4000đ.Tổng số viết xanh, viết đỏ là 40 cây và thầy giáo đã bỏ ra 100.000 để mua viết. Hỏi có mấy viết xanh, viết đỏ? 

Bài 5. Cô Hoa gửi vào ngân hàng 13 triệu đồng bằng hai loại tờ giấy bậc: 200 000 đồng và 500 000 đồng có tất cả 35 tờ. Hỏi mỗi loại giấy bậc có bao nhiêu tờ.

Bài 6. Bạn Nam đem 20 tờ tiền giấy gồm 2 loại 2000 đồng và 5000 đồng vào siêu thị mua món quà giá 78 000 đồng và được thối lại 1000 đồng. Hỏi có bao nhiêu tờ tiền mỗi loại?

ÔN KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ CHƯƠNG III
ĐỀ 1

Bài 1/Giải hệ phương trình  
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Bài 2. Cho mảnh vườn hình chữ nhật biết rằng nếu giảm chiều dài 3m ,tăng chiều rộng 2m thì diện tích mảnh vườn không đổi,còn nếu tăng chiều dài 5m,giảm chiều rộng 3m thì diện tích mảnh  vườn giảm đi 19m2 .Tình diện tích mảnh vườn

Bài 3. Thầy giáo mua viết xanh, viết đỏ làm phần thưởng tặng học sinh giỏi. Viết xanh giá 2000đ, viết đỏ giá 4000đ.Tổng số viết xanh, viết đỏ là 40 cây và thầy giáo đã bỏ ra 100.000 để mua viết. Hỏi có mấy viết xanh, viết đỏ? 

Bài 4.Giải hệ phương trình 
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ĐỀ 2

Bài 1. Giải hệ phương trình: 
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Bài 2.  Tính chu vi của một khu đất hình chữ nhật, biết rằng nếu tăng chiều rộng 7m và giảm chiều dài 9m thì diện tích giảm 13m2 ;nhưng nếu tăng chiều rộng 9m và giảm chiều dài 7m thì diện tích tăng 47m2 ?

Bài 3. Cô Hoa gửi vào ngân hàng 13 triệu đồng bằng hai loại tờ giấy bậc: 200 000 đồng và 500 000 đồng có tất cả 35 tờ. Hỏi mỗi loại giấy bậc có bao nhiêu tờ.

Bài 4/Giải hệ phương trình:
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ĐỀ 3 

Bài 1. Giải hệ phương trình
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Bài 2. Cho mảnh vườn hình chữ nhật biết rằng nếu giảm chiều dài 3m ,tăng chiều rộng 2m thì diện tích mảnh vườn không đổi,còn nếu tăng chiều dài 2m,giảm chiều rộng 3m thì diện tích mảnh  vườn giảm đi 40m2 .Tình diện tích mảnh vườn

Bài 3. Bạn Nam đem 20 tờ tiền giấy gồm 2 loại 2000 đồng và 5000 đồng vào siêu thị mua món quà giá 78 000 đồng và được thối lại 1000 đồng. Hỏi có bao nhiêu tờ tiền mỗi loại?

Bài 4/Giải hệ phương trình:
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ĐỀ 4 

Bài 1. Giải hệ phương trình
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Bài 2. Một thửa ruộng hình chữ nhật , nếu tăng chiều dài thêm 2m, chiều rộng thêm 3m thì diện tích tăng thêm 100m2. Nếu giảm cả chiều dài lẫn chiều rộng đi 2m thì diện tích giảm đi 68m2. Tính diện tích thửa ruộng đó.

Bài 3. Bạn An đến cửa hàng mua 5 cuốn tập gồm 2 loại 96 trang và 200 trang hết 56 000 đồng. Hỏi bạn An mua bao nhiêu cuốn mỗi loại biết rằng cuốn tập 96 trang giá 8000 đồng và cuốn tập 200 trang giá 16000 đồng.
Bài 4. Giải hệ phương trình:[image: image47.png]



HÌNH HỌC

DẠNG 1: THỰC TẾ TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC
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Bài 1. Trên hình vẽ, tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc xấp xỉ 300 và bóng của một cột cờ trên mặt đất lúc đó dài 8,6m. Tính chiều cao của cột cờ ( làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

Bài 2. Một cột cờ cao 8m. Ở một thời điểm vào ban ngày mặt trời chiếu tạo thành bóng dài 12m. Hỏi lúc đó góc tạo bởi tia sáng mặt trời và mặt đất là bao nhiêu? ( làm tròn số đo góc đến độ)

Bài 3. Một người đi xe đạp lên một dốc có độ nghiêng 100 so với phương nằm ngang với vận tốc trung bình 8km/h, biết đỉnh dốc cao khoảng 34,8m so với phương nằm ngang.Hỏi người đó phải mất bao lâu để tới đỉnh?

Bài 4. Một cái thang dài 5m dựa vào tường . Bạn Du đo được từ chân thang tới mép tường  có độ dài 2,8 mét. Tính xem thang chạm tường ở độ cao bao nhiêu mét so với mặt đất, độ dài (tham khảo hình vẽ)
	


Bài 5. Tính chiều cao của một ngôi nhà có bóng trên mặt đất dài 3m và có tia sáng từ đỉnh tạo với mặt đất một góc bằng 600.

Bài 6. Một chiếc máy bay bay lên với vận tốc 500km/h. Đường bay lên tạo với phương nằm ngang một góc 
[image: image48.wmf]0
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. Hỏi sau 1,2 phút máy bay lên cao được bao nhiêu kilômét theo phương thẳng đứng.  
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Bài 7. Một chiếc máy bay cất cánh với vận tốc 220km/h theo phương có góc nâng 230 so với mặt đất. Hỏi sau khi cất cánh 2 phút thì máy bay ở độ cao bao nhiêu?


Bài 8. Một cây cau bị giông bão thổi mạnh, gãy gập một phần thân cây xuống, làm ngọn cây chạm đất và tạo với mặt đất một góc 20o. Người ta đo được khoảng cách từ chỗ ngọn cau chạm đất đến gốc cau là 7,6m. Biết rằng cây cau mọc vuông góc với mặt đất, hãy tính chiều cao của cây cau. (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2)

Bài 9. Một con thuyền với vận tốc trung bình 2km/h vượt qua một khúc sông nước chảy mạnh mất 5 phút. Biết rằng đường đi của con thuyền là một đường thẳng tạo với bờ một góc 70∘. Tính chiều rộng của khúc sông (giả sử hai bờ sông là hai đường thẳng song song).

[image: image67.png]


Bài 10. Tính chiều cao của một ngọn núi cho biết tại hai điểm cách nhau 1km trên mặt đất người ta nhìn thấy đỉnh núi với góc nâng lần lượt là 40o và 32o. 

DẠNG 2: ỨNG DỤNG ĐỊNH LÍ PITAGO

Bài 1. Người ta dựa một cái thang vào bức tường, chân thang cách chân tường 3m, đầu trên của thang ở vị trí cao 4m so với mặt đất. Hỏi cái thang dài bao nhiêu mét?
Bài 2. (1 điểm) Cho tam giác vuông có độ dài của cạnh góc vuông nhỏ là 5cm, cạnh huyền có độ dài lớn hơn cạnh góc vuông còn lại là 1cm. Tính độ dài cạnh huyền của tam giác vuông đó. 

Bài 3. (1 điểm) Một miếng đất có dạng hình tam giác vuông như sau:

[image: image49.png]



Em hãy giúp bác nông dân đo chiều dài cạnh AB nếu biết AC = 30 m; AO = 25 m.

Bài 4 (1điểm) Một cây tre cao 9m bị gió làm gãy ngang thân, ngọn cây chạm đất cách gốc 3m. Hỏi điểm gãy cách gốc bao nhiêu?

Bài 5. Một cái cây cổ thụ mọc đơn độc. Trong một trận bão lớn, cây bị đổ gục . Ngọn cây chạm đất cách gốc cây 9m. Đoạn thân cây còn lại người ta đo được 12m. Hỏi lúc đầu cây cao bao nhiêu mét?

Bài 6. Một viên bi lăn theo đoạn đường từ A đến D như hình vẽ (AB ( BC, BC ( CD). Hãy tính khoảng cách AD.Biết rằng AB = 10m, BC = 12m, CD = 6m
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Bài 7  (1đ )Trong lúc anh Nam dựng tủ cho đứng thẳng, tủ có bị vướng vào trần nhà không ? Biết chiều cao từ mặt đất đến trần nhà cao 21 dm và tủ có kích thước 4 dm x20dm.
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Bài 8. (1 điểm)Một khung mái nhà hình (ABC cân tại A.  Để kết cấu mái thêm chắc chắn, người ta gắn thêm 1 cây chống xiên MN như hình vẽ. Tính chiều dài cây xiên MN biết AM=3m, BC=8m.

Bài 9 (1 điểm). Một cây cây cau bị gió bão làm gãy ngang thân, ngọn cây cách gốc 3m. Tính chiều cao của cây cau biết điểm gãy cách gốc 4m? 
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Bài 10.  (1,0 điểm) Ở hình vẽ bên, quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B là 60km, quãng đường từ tỉnh B đến tỉnh C là 80km. Hỏi nếu một người đi xe từ từ tỉnh A đến tỉnh C với vận tốc là 50km/h thì sẽ mất bao nhiêu giờ? 

DẠNG 3:ĐƯỜNG TRÒN


Bài 1. Cho điểm A nằm ngoài đường tròn (O; R), vẽ tiếp tuyến AB với đường tròn (O) (B là tiếp điểm). Qua B vẽ đoạn thẳng BC(OA tại H (C thuộc đường tròn (O).

a) Chứng minh AC là tiếp tuyến của (O).

b) OC cắt đường tròn (O) tại D.Chứng minh:DB//OA

c)  Gọi E là giao điểm của AD với đường tròn (O).Chứng minh OE2 = OH . OA

Bài 2. Cho đường tròn (O;R) và một điểm S nằm ngoài (O), vẽ hai tiếp tuyến SA và SB  đến  (O)  (A và B là hai tiếp điểm).

a/Chứng minh: Tam giác SAB cân;OS là đường trung trực của đoạn thẳng AB.

b/Vẽ đường kính AK.Chứng minh:BK//OS

c/ Chứng minh :4 điểm S, A, O, B cùng nằm trên một đường tròn.

Bài  3.  Từ điểm A ở ngoài đường tròn (O;R) vẽ hai tiếp 

tuyến AB, AC đến (O) (B,C là các tiếp điểm).

a) Chứng minh: OA vuông góc BC tại H.

b) Veõ ñöôøng kính BOD.Chöùng minh:CD//AO

c) Vẽ đường thẳng vuông góc với OB tại O cắt cạnh AC tại E. Chứng minh: [image: image52.png]


OAE là tam giác cân.

Bài 4. Cho đường tròn (O;R) và một điểm M nằm ngoài (O), vẽ hai tiếp tuyến MA và MB  đến  (O)  (A và B là hai tiếp điểm).

a/Chứng minh: OM ( AB tại H.

b/ Chứng minh :4 điểm M, A, O, B cùng nằm trên một đường tròn.

c/Vẽ đường kính BK.Chứng minh:AK//OM.

d/MK cắt (O) tại I khác điểm K.Chứng minh:OI2=OH.OM
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MÔN TIẾNG ANH
: - HS soạn và học từ vựng bài 6,7,8,9. Ôn lại word form bài 6,7. 

- Ôn lại các điểm ngữ pháp đã học . HS sẽ làm bài ktra 15 phút sau khi đi học.

 HS làm thêm bài vào vở bài tập: 

I. 

1. After being examined by the aliens, the man were freed.

2. Even though the keyboard wasn't working well, she finished the letter.

3. The Australians enjoy Christmas as much as people in European countries do.

4. He has been nominated as the most effective activist in the town charity program.

5. I suggest helping elderly people and war invalids with their chores.

6. It would be better if we use banana leaves instead of paper or plastic bags to wrap food.

7. Garbage bins can prevent lazy students from throwing trash on the ground.

8. Tet is a time for families to clean and decorate their homes.

9. Taking care of children is not only  tiring but also time- consuming work .

10. Collect  garbage around you, and you'll have  an ideal place to live.
II.
1.

We are  all slowly (1) _____________ the earth. The seas and rivers are (2) ____________ dirty to swim in. There is so much smoke in the air that it is (3) ___________ to live in many of the world’s cities. In one well – known city, for example, (4) ____________ gases from cars pollute the air so much that traffic policemen (5) _________ wear oxygen marks. We have cut (6) ____________ so many trees that there are now vast areas of wasteland all over the world. As a result, farmers in part of Africa can’t grow (7) ____________ to eat. In certain countries in Asia there is too little rice. Moreover, we do not take enough care of the countryside. Wild animals are quickly (8) ____________. For instance, tigers are rare in India now because we have killed too many for them to survive. We must act now before it is too late to do anything about it. Join us now. Save the earth. It is too important to ignore.
1. A. destroy

B. destroyed

C. destroying

D. to destroy

2. A. so

B. enough

C. very

D. too

3. A. healthy

B. unhealthy

C. healthful

D. healthily

4. A. poisonous
B. poison

C. poisoned

D. poisonously

5. A. may

B. will


C. have to

D. should

6. A. down

B. off


C. into


D. through

7. A. much

B. many

C. enough

D. a lot

8. A. appear

B. disappear

C. disappeared
D. disappearing

2.

The environment is (1) _____________ around us, both natural and made by man. A major problem in the world today is the (2) _____________ of the natural environment. This is a (3) ___________ problem. We burn fuel, and this causes air pollution. We throw away plastic bags, containing toys and others objects. These stay in the environment. They are not like paper or wood that slowly (4) ___________. We have made thousands of new chemicals factories that (5) ___________ or use chemicals always have chemicals wastes. These are often poisonous and they also stay in the environment. Since 1945, several countries (6) ____________ testing nuclear bombs in the air and underground. The explosions in the air cause nuclear fallout. The fallout causes cancer and killed animals and (7) _____________. Nuclear power plants that make (8) ___________ also produce dangerous wastes and have accidents that can be very disastrous.


1. A. something
B. everything

C. anything

D. nothing


2. A. destruction
B. destroy

C. destructive
D. destructively


3. A. complicate
B. complication
C. complicated
D. complicatedly


4. A. disappear
B. appeared

C. disappeared
D. disappearance


5. A. made

B. making

C. make

D. to make


6. A. has been
B. have been

C. are


D. have


7. A. human

B. man

C. people

D. woman


8. A. electric

B. electricity

C. electrical

D. electrician

3.

In many countries nowadays, electricity, gas and water are (1) ___________. Companies (2) __________ produce household goods realize that consumers want products that will not only work effectively but also save money. In North America, for example, household lighting (3) ___________ for 10% to 15% of electrical bill. (4) ___________, this amount can be reduced by replacing an ordinary 100 – watt light bulb with an energy – saving one. Consumers can save about US$7 to US$21 per bulb doing so. In Europe, when you buy some electrical goods (5) ___________ as refrigerators, freezers, and washing machines (6) _____________ is labeling scheme telling you how energy efficient each model is (7) ____________ you can compare different appliances and then choose which one to buy. The final result is that these innovation will save money as (8) ____________ as conserve the earth’s resources.


1. A. luxuries

B. appliances

C. necessities

D. resources


2. A. who

B. which

C. have

D. to


3. A. accounts
B. asks

C. looks

D. stands


4. A. Because
B. However

C. Therefore

D. Besides


5. A. so

B. like


C. just


D. such


6. A. it

B. that


C. there

D. which


7. A. so

B. and


C. but


D. or


8. A. long

B. much

C. soon

D. well

4.

 
Are you sure looking (1) ____________ a cheap, clean, effective source of power that doesn’t cause (2) ___________ or waste natural resources? Look no further than (3) ___________ energy from our sun a present, most of the (4) ___________ comes from the use of coal and gas, oil or nuclear power. This power could be provided by the sun. one percent of the solar energy (5) ____________ reaches the earth is enough to provide power for the total population. Many countries are already using solar energy. Solar panels are (6) __________

On the roof of the house and the sun’s energy is used to heat water. The energy can be stored for a (7) ____________ of days, so on cloudy days you can use solar energy too. Sweden has an advanced solar energy program. There, all building will be (8) ______________ by solar energy and cars will use solar power instead of gas by the year 2015.


1. A. up

B. for


C. after

D. forward


2. A. preservation
B. protection

C. innovation

D. pollution


3. A. solar

B. solid

C. standard

D. recent


4. A. resource
B. category

C. appliance

D. electricity


5. A. which

B. where

C. that


D. who


6. A. received
B. covered

C. planted

D. placed


7. A. few

B. little

C. number

D. lot


8. A. heated

B. sprayed

C. provided

D. replaced

5.

Christmas is my favorite holiday. I enjoy (1)______________ Christmas cookies and planning parties. I like sending cards and hearing (2) ______________ old friends. I love seeing children open their gifts on Christmas morning. Most of all, I love one (3) _____________ custom that we have our family. On the night before Christmas we (4) _____________ in warm clothing and go from house (5) ____________ house in neighborhood. At each house, we sing Christmas songs. Then we go to the hospital or a home for elderly people and we sing there. We want to let people (6) _____________ that we care about them. Afterward, we come home and drink hot chocolate by the fireplace.

1. A. bake

B. baking

C. to bake

D. baked

2. A. of

B. with

C. from

D. by

3. A. special

B. unusual  

C. strange

D. rare

4. A. wear

B. put on

C. get


D. dress up

5. A. by

B. to


C. after

D. and

6. A. know

B. to know

C. knowing

D. knew

6. 

Valentine’s Day is always (1) ______________ February 14. It’s not a (2) ______________ day. On weekdays, schools are open. Banks are open. People go to work. Life goes (3) _____________ as usual, but there is one (4) ____________ people give cards and gifts to friends and people they love. They say, “Be my Valentine”. There are many kinds of Valentine cards. Some people make cards. Most people (5) ____________ them. Men and women often give each another romantic cards. These (6) ______________ say, “I love you”. The husbands give romantic cards to their wives.

1. A. in

B. at


C. on


D. for

2. A. national

B. office

C. regional

D. religion

3. A. in

B. at


C. for


D. on

4. A. differ

B. difference

C. different

D. differences

5. A. buy

B. sell


C. give

D. get

6. A. men

B. women

C. cards

D. papers

7. 

Drought is a condition that results (1) _____________ the average rainfall for the fertile area drops far below the normal amount (2) ____________ a long period time. In areas that are not irrigated, that lack of rain (3) ___________ farm crops to wither and die. (4) _____________ than normal temperatures usually accompany periods of drought. They add to the crop damage. Forest fires (5) _____________ easily during the droughts. The soil of drought area becomes (6) ____________ and crumbles. Often the rich topsoil is blown away by the hot, dry wind. Streams, ponds and wells often dry up (7) ______________ a drought, and animals suffer and may even die (8) ____________ the lack of water.

1. A. which

B. when

C. where

D. in which

2. A. for

B. since

C. as


D. from

3. A. washes

B. goes

C. causes

D. does

4. A. higher

B. lower

C. high

D. low

5. A. end

B. finish

C. last


D. start

6. A. wet

B. dry


C. poor

D. cold

7. A. during

B. for


C. until

D. by

8. A. in spite of
B. despite

C. because of

D. because

8. 

The wind controls our planet’s weather and climate, but how much do we understand about this complex force, which can kill and spread fear? One night of 15 October 1987, the south of England was struck by the (1) ____________ winds it had known for over 200 years. (2) ____________ of over 130 km / h blew through the region. Nineteen people were killed, $ 1,5 billion – worth of damage was caused and 19 million trees were (3) ____________ in just a few hours. (4) ____________ people thought of this as a hurricane, the winds of 1987 were only powerful storm force. They are far better known (5) ____________ the much more serious storms of 25 January 1990, when most of Britain was hit by daytime winds of up to 173 km / h. on this (6) ____________, 47 people were killed.

1. A. heaviest

B. fastest

C. strongest

D. quickest

2. A. Blows

B. Hits

C. Clouds

D. Gusts

3. A. blown down
B. cut down

C. knocked down
D. blown up

4. A. If 

B. Because

C. Although

D. Despite

5. A. as

B. than

C. like


D. same

6. A. occasion
B. event

C. accident

D. incident
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MÔN VẬT LÝ
* Thời gian từ 17/02/2020 -22/02/2020

Câu 1: Thế nào là dòng điện xoay chiều? Kí hiệu dòng điện xoay chiều? Các cách tạo ra dòng điện xoay chiều? 

- Dòng điện xoay chiều là dòng điện luân phiên đổi chiều. 
- Kí hiệu AC hay ~ . 

- Các cách tạo ra dòng điện xoay chiều là: 
+ Cho nam châm quay trước cuộn dây dẫn kín.
+ Cho cuộn dây dẫn kín quay trong từ trường của nam châm.

* Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện luân phiên đổi chiều khi nào?

- Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín luân phiên tăng giảm thì dòng điện cảm ứng trong cuộn dây cũng luân phiên đổi chiều.

Câu 2: Trình bày cấu tạo và hoạt động của máy phát điện xoay chiều? Cách làm quay máy phát điện?
- Maùy phaùt ñieän xoay chieàu goàm cuoän daây vaø nam chaâm. Một trong hai bộ phận đó, boä phaän ñöùng yeân laø Stato, boä phaän quay laø Roâto.
- Tuyø theo loaïi maùy maø cuoän daây hoaëc nam chaâm coù theå laø Stato hoaëc coù theå laø Roâto

-Maùy phaùt ñieän xoay chieàu hoaït ñoäng döïa treân hieän töôïng caûm öùng ñieän töø. Khi cho nam châm (hoặc cuộn dây) quay ta thu được dòng điện xoay chiều khi nối 2 cực của máy với các dụng cụ tiêu thụ điện.
- Cách làm quay máy phát điện xoay chiều: Dùng động cơ nổ, dùng tua bin nước, dùng cánh quạt gió...
Câu 3: Các tác dụng của dòng điện xoay chiều? Mỗi tác dụng nêu một ví dụ?
- Các tác dụng của dòng điện xoay chiều: Tác dụng nhiệt, tác dụng quang, tác dụng từ, tác dụng sinh lý.

- Ví dụ:  Tác dụng nhiệt: bếp điện, nồi cơm điện  nóng lên.


 

              Tác dụng quang: thắp sáng đèn huỳnh quang, đèn led...


          Tác dụng từ: nam châm điện, chuông điện...                       


          Tác dụng sinh lí: tác dụng lên con người làm các cơ bị co giật, tim ngừng đập, ngạt thở…

Câu 4: Cho biết kí hiệu, công dụng, cách sử dụng của ampe kế, vôn kế xoay chiều?
- Dùng ampe kế hoặc vôn kế xoay chiều (có kí hiệu AC hay ~) để đo CĐDĐ và HĐT xoay chiều.

- Cách sử dụng: Mắc ampe kế nối tiếp với dụng cụ cần đo CĐDĐ, mắc vôn kế song song với dụng cụ cần đo HĐT. Khi sử dụng ampe kế, vôn kế xoay chiều, ta không cần phân biệt các chốt nối vào mạch điện xoay chiều của chúng.
* Thời gian từ 24/02/2020 -29/02/2020
Đọc trước CHỦ ĐỀ 22: MÁY BIẾN THẾ. TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA ghi nhớ nội dung trọng tâm sau:

1. Vì sao có sự hao phí trên đường dây tải điện? Công suất hao phí (Php) do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện phụ thuộc vào HĐT như thế nào? Công thức tính công suất hao phí (chú thích đầy đủ). Nêu cách làm giảm công suất hao phí tiện lợi nhất.
   - Khi truyền tải điện năng đi xa bằng dây dẫn sẽ có một phần điện năng hao phí do hiện tượng tỏa nhiệt trên đường dây.

- Công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện tỉ lệ nghịch với bình phương hiệu điện thế đặt vào hai đầu đường dây.                                        


Php: Công suất hao phí  (W)  
P:Công suất cần truyền tải (W)

R: điện trở dây (()        
U: hiệu điện thế 2 đầu đường dây (V)

* Nêu cách làm giảm công suất hao phí tiện lợi nhất?
- Tăng hiệu điện thế vì công suất hao phí tỉ lệ nghịch với bình phương hiệu điện thế đặt vào 2 đầu đường dây.
- Vd: U tăng 5 lần, thì Php giảm 25 lần.

2. Cấu tạo và hoạt động của máy biến thế?

*Cấu tạo: Máy biến thế gồm: 2 cuộn dây sơ cấp và thứ cấp có số vòng dây n1 và n2​​​​​​​​ khác nhau. Một lõi sắt có pha silic dùng chung cho 2 cuộn dây. 

*Hoạt động: 


-Máy biến thế hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. Khi đặt vào hai đầu cuông sơ cấp của máy biến thế một hiệu điện thế xoay chiều thì do hiện tượng cảm ứng điện từ, ở hai đầu cuộn thứ cấp cũng xuất hiện một hiệu điện thế xoay chiều.


- Máy biến thế hoạt động được với dòng điện xoay chiều.


- Maùy bieán theá duøng ñeå taêng hoaëc giaûm hieäu ñieän theá.


*Mối quan hệ giữa hiệu điện thế và số vòng dây của máy biến thế?

 - Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu các cuộn dây của máy biến thế tỉ lệ thuận với số vòng dây của mỗi cuộn.
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U1: hđt cuộn sơ cấp(V)         
U2: hđt cuộn thứ cấp(V)
n1: số vòng dây cuộn sơ cấp (vòng)
    
n2: số vòng dây cuộn thứ cấp (vòng)

*Thế nào là máy tăng thế , máy hạ thế và được lắp đặt ở đâu trên đường dây tải điện?


- Máy hạ thế:  n1> n2 => U1>U2, lắp đặt ở nơi tiêu thụ điện. 


- Máy tăng thế: n1< n2 => U1<U2, lắp đặt ở nơi cung cấp điện (nhà máy điện)
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MÔN TIN HỌC
HỌC SINH ÔN LẠI CÁC NỘI DUNG ĐÃ HỌC
CHỦ ĐỀ 2: ALICE

- HS xem lại các thao tác thêm đối tượng vào thế giới.

- HS xem lại các nút định vị đối tượng.

- HS xem lại các lệnh Do in order, Do together

- HS xem lại ý nghĩa các lênh trong lập trình hành động

- HS xem lại các bước tạo 1 hoạt động trong Alice
Yêu cầu HS phải thực hiện:

* Phần 1: Lý thuyết (trả lời các câu hỏi trắc nghiệm sau)

1. Để khởi động phần mềm Alice ta nhấp đúp vào biểu tượng nào sau đây?

a. [image: image54.png]




b. [image: image55.png]





c. [image: image56.png]




d. [image: image57.png]



2. Trong Alice, muốn các hành động của nhân vật thực hiện cùng lúc với nhau ta chọn lệnh:
a. Do toghether  

b. Loop   

c. Wait
  d. Distance to

3. Trong Alice, để đưa nhân vật vào ta chọn nút:
a. [image: image58.png]Add instance to world



  
b. [image: image59.png]


   

c. [image: image60.png]




d. [image: image61.png]



4. Trong Alice, tệp tin được lưu có phần mở rộng là:
a. *.pptx  


b. *.html   


c. *.a2w
d. *.pas

5. Trong Alice, muốn cho nhân vật thực hiện hành động di chuyển sang trái ta dùng lệnh:
a. Move up 



b. Move down   


c. Move left



d. Move right

6. Trong Alice, muốn cho nhân vật thực hiện hành động di chuyển sang phải ta dùng lệnh:
a. Move up  



b. Move down   


c. Move left




d. Move right

7. Trong Alice, muốn cho nhân vật thực hiện hành động nói chuyện ta dùng lệnh:
a. Say 

b. Think   

c. Roll


d. Resize

8. Trong Alice để lưu một file đang soạn thảo ta vào File chọn?
a. New World  
b. Open World...   

c. Save World       
d. Exit

9. Trong Alice, để soạn thảo kịch bản cho nhân vật ta nhấn vào nút:

a. [image: image62.png]Add instance to world



  
b. [image: image63.png]


   

c. [image: image64.png]




d. [image: image65.png]



10. Trong Alice để thoát khỏi chương trình ta vào File chọn?
a. New World  

b. Open World...   



c. Save World

d. Exit

* Phần 2: Bài tập thực hành 
Bài tập 1: Xây dựng hoạt cảnh chú Thỏ Bunny nhảy từ điểm đứng đến 1 tảng đá.

Bài tập 2: Xây dựng hoạt cảnh một con chim bay từ trên cao bay xuống đất và nói: “Finish! I still alive!!”.
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MÔN ĐỊA LÝ
Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

Học sinh đọc thông tin và trả lời câu hỏi:

· Hãy nhận xét chỉ tiêu dịch vụ của vùng Đông Nam Bộ so với cả nước?

· Vì sao ĐN Bộ có sức hút mạnh đầu tư nước ngoài?

Học sinh học lại bài 31: Vùng Đông Nam Bộ.

· Học phần I: Điều kiện tự nhiên và thế mạnh kinh tế của vùng Đông Nam Bộ?

· Học phần II: Đặc điểm dân cư của vùng Đông Nam Bộ? 

MÔN GDCD

Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân.
MÔN LỊCH SỬ
Câu 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trong đề cương 
MÔN SINH HỌC
Học bài 34, đọc trước bài 41, 42 SGK  

Học bài 35, đọc trước bài 43, 44 SGK  
A





B





C
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